
 

Stt Tên thiết bị Đvt 
Số 

lượng Đơn giá Thành tiền 

1 Hệ thống camera 16 điểm Hệ 
thống 

1   

1.1 Đầu ghi hình camera KBVISION KX-CDA4K9216STNR 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

˗​ Đầu ghi hình IP 16 kênh 2 ổ cứng. 
˗​ Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264 với hai luồng dữ liệu. 
˗​ Khả năng giải mã 1-channel 12 MP@30 fps; 2-channel 8 MP@30 fps; 

3-channel 5 MP@30 fps; 4-channel 4 MP@30 fps; 8-channel 1080p@30 
fps(8/16ch) (AI tắt) 

˗​ Băng thông đầu vào max 160Mbps 
˗​ Hỗ trợ lên đến camera 12MP. 
˗​ Hỗ trợ xem lại đồng thời 1/4/8/16 camera. 
˗​ Hỗ trợ kết nối nhiều thương hiệu camera với chuẩn tương thích ONVIF 
˗​ Hỗ trợ 2 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 20TB 
˗​ 2 USB 2.0, 1 cổng RJ45 (10/100/1000Mbps), RS422, 1 cổng audio vào 

ra hỗ trợ đàm thoại 2 chiều. 
˗​ Hỗ trợ các tính năng AI của camera (cam cần có các tính năng này): 

Bảo vệ vành đai, Phát hiện khuôn mặt, Nhận diện khuôn mặt, SMD Plus, Phân 
tích hành vi, Heat map. 

˗​ Hỗ trợ SMD Plus bằng đầu ghi (SMD Plus by NVR) 
˗​ Quản lý đồng thời 128 tài khoản kết nối. Tên miền miễn phí 

KBVISION.TV 
˗​ Chất liệu kim loại. 
˗​ Nguồn: DC12V 4A 
˗​ Nhiệt độ hoạt động : -10°C ~ +55°C. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 4.900.000 4.900.000 



1.2 Camera IP thân KBVISION KX-CDAF4193STN-DL 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

˗​ Camera IP thân Full Color ánh sáng kép thông minh 4 MP. 
˗​ Cảm biến SONY STARVIS kích thước 1/2.8” 
˗​ Độ phân giải: 4 MP (2688 × 1520)@20 fps, và 2560 × 1440 @25/30 

fps 
˗​ Chuẩn nén hình ảnh H.265+/H.264+ 
˗​ Ánh sáng kép thông minh, tích hợp đèn Led ánh sáng trắng và đèn hồng 

ngoại, chế độ thông minh tự động bật đèn khi phát hiện người / xe đi vào khu 
vực quan sát 

˗​ Tầm xa hồng ngoại 60m , tầm xa đèn led 60m 
˗​ Có thể tùy chỉnh chế độ Tự động, Full Color hoặc Hồng ngoại ngay 

trên điện thoại 
˗​ Chống ngược sáng thực True-WDR (130dB). Độ nhạy sáng 0.001 

Lux@F1.6(Color,30IRE); 0.0001 Lux@F1.6(B/W,30IRE); 0 lux (Illuminator 
on) 

˗​ Chế độ Ngày Đêm ICR, chống nhiễu hình ảnh 3DNR, Tự động cân 
bằng trắng AWB, Tự động bù sáng AGC, Chống ngược sáng BLC. 

˗​ Hỗ trợ chức năng IVS: Tripwire, Intrusion (có phân biệt người, xe) và 
SMD Plus 

˗​ Ống kính cố định 3.6mm ( option 6mm và 8mm) 
˗​ Tích hợp mic 
˗​ Hỗ trợ cổng alarm 1in / 1out , audio 1in / 1out. 
˗​ Hỗ trợ tên miền miễn phí KBVISION.TV , hỗ trợ ONVIF. 
˗​ Hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ lên đến 256GB 
˗​ Điện áp DC12V hoặc PoE (802.3af) 
˗​ Nhiệt độ hoạt động: -40°C to +60°C 
˗​ Chất liệu kim loại, IP67 lắp đặt ngoài trời.  
˗​ Support Ryder technology, lightning protection 5000V. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 16 2.980.000 47.680.000 



1.3 Switch POE 8 port KBVISION KX-ASW08-P2 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

˗​ Switch PoE 8 port (Hỗ trợ 2 cổng mạng uplink) 
˗​ 8 x 10/100Mbps PoE Ports + 2 x 1000Mbps Uplink port  
˗​ Hỗ trợ chế độ mở rộng đường truyền lên đế 250m cho cáp cat6 (10 

Mbps) 
˗​ Tổng công suất cho 8 cổng POE là 96W 
˗​ Hỗ trợ chuẩn PoE: IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE 
˗​ Hỗ trợ 1 cổng Hi-PoE 90W cho camera Speedome (màu đỏ)  
˗​ Nguồn: DC 48~57V Adapter 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 3 1.700.000 5.100.000 

1.4 Ổ cứng chuyên dụng lữu trữ dữ liệu 4TB Seagate SkyHawk 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

−​ Dung lượng: 4TB 5400rpm SATA 3.5". 

Xuất xứ: Thái Lan 
Bảo hành: 12 tháng 

Cái 1 2.990.000 2.990.000 

1.5 Cáp truyền tín hiệu chuyên dụng Commscope 
Hàng hóa mới 100% chưa qua sử dụng. 

−​ Category 6 Cable, 4 pair, 23 AWG, U/UTP. 

−​ Nhiệt độ hoạt động: -20°C – 60°C. 

Xuất xứ: Trung Quốc 
Bảo hành: 12 tháng 

Thùng 4 3.800.000 15.200.000 

1.6 Vận chuyển, nhân công lắp đặt, vật tư lắp đặt (hộp nhựa kỹ thuật, nguồn 
camera, đinh, vít, tắc kê,...), setup, cấu hình thiết bị, đào tạo, chuyển giao 
công nghệ, hướng dẫn sử dụng tận nơi 

Hệ 
thống 

1 6.000.000 6.000.000 

 


